
DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH DẠNG TẬT VÀ MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT DO  HỘI ĐỒNG XÁC
ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT XÃ THỰC HIỆN VÀO NGÀY 29/07/2026

(Kèm theo Thông báo số: 526/TB-UBND ngày 29/7/2026 của UBND xã An Phú)

STT Họ và tên Ngày sinh Số định danh Địa chỉ
(thôn) Đối tượng Ghi chú

1 Nguyễn Sau 02/09/1961 051061011227 Ba La Người khuyết tật dạng nghe, nói, nhìn,
mức độ đặc biệt nặng

đang hưởng trợ cấp
dạng nhìn, mức độ

nặng

2 Đồng Hoàng Anh 30/08/2017 051217004273 Ba La Người khuyết tật dạng trí tuệ, mức độ
nặng

3 Đỗ Thanh Xuân 15/06/1962 051062002394 Cổ Luỹ Người khuyết tật dạng khác, mức độ nặng

4 Nguyễn Thị Cảnh 04/05/1956 051156002399 Cổ Luỹ Người khuyết tật dạng khác, mức độ nặng

5 Cao Thị Cẩm Thúy 02/06/1998 051198007322 Nam Hà
Người khuyết tật dạng thần kinh, tâm

thần, nghe, nói, vận động, mức độ đặc biệt
nặng

đang hưởng trợ cấp
dạng vận động, mức

độ nặng

6 Nguyễn Thị Kim Huệ 04/06/2002 051302009636 Nam Hà Người khuyết tật dạng nhìn, mức độ nặng

7 Ngô Công Được 01/01/1940 051040000600 Nghĩa Dõng Người khuyết tật dạng vận động, mức độ
đặc biệt nặng

đang hưởng hưu trí xã
hội

8 Võ Thị Thắm 02/03/1942 051142000500 Nghĩa Dõng Người khuyết tật dạng vận động, mức độ
nặng

đang hưởng hưu trí xã
hội

9 Nguyễn Thị Anh 20/06/1954 051154002079 Nghĩa Dõng Người khuyết tật dạng vận động, mức độ
nặng

10 Nguyễn Văn Tự 23/08/1945 051045003095 Nghĩa Dõng Người khuyết tật dạng nhìn, mức độ nặng đang hưởng hưu trí xã
hội
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11 Nguyễn Thị Lầu 12/08/1939 051139000364 Nghĩa Dũng Người khuyết tật dạng vận động, mức độ
nhẹ

đang hưởng hưu trí xã
hội

12 Nguyễn Thị Tám 12/06/1956 051156006472 Nghĩa Dũng Người khuyết tật dạng khác, mức độ nặng

13 Trần Huy Thái 02/04/2012 051212002081 Nghĩa Dũng Người khuyết tật dạng thần kinh, tâm
thần, mức độ nặng

14 Đỗ Thị Nguyệt 01/01/1962 051162001803 Nghĩa Hà Người khuyết tật dạng vận động, mức độ
nặng

15 Lê Nguyễn Quang
Chính 03/12/2006 051206012163 Nghĩa Hà Người khuyết tật dạng thần kinh, tâm

thần, mức độ đặc biệt nặng

16 Nguyễn Hoàng Bá
Châu 21/08/1982 051082020409 Phổ An Người khuyết tật dạng vận động, mức độ

nặng

17 Đinh Tấn Hòa 09/02/1979 051079001967 Phổ An Người khuyết tật dạng vận động, mức độ
nặng

18 Nguyễn Thị Quy 30/08/1962 051162001368 Phổ An Người khuyết tật dạng vận động, mức độ
nặng

19 Trần Tự Tân 12/07/1985 051085005446 Phổ An Người khuyết tật dạng vận động, mức độ
đặc biệt nặng

20 Lê Văn Nô 16/07/1969 051069004133 Phổ An Người khuyết tật dạng thần kinh, tâm
thần, mức độ đặc biệt nặng

21 Nguyễn Văn  Nở 01/01/1985 051085011974 Phổ Trung Người khuyết tật dạng thần kinh, tâm
thần, mức độ đặc biệt nặng

22 Đinh Thiên Long 06/06/1946 051046005027 Phú Thọ Người khuyết tật dạng nhìn, mức độ nặng
đang hưởng trợ cấp
dạng nhìn, mức độ

nặng

23 Nguyễn Tiến 24/04/1965 051065011705 Phú Thọ Người khuyết tật dạng khác, mức độ nặng

24 Hồ Trung Danh 27/11/2018 051218006239 Phú Thọ Người khuyết tật dạng thần kinh, tâm
thần, mức độ nặng
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25 Phạm Văn Đượng 06/05/1964 051064003880 Tân An Người khuyết tật dạng khác, mức độ nặng

26 Nguyễn Thị Trung 01/01/1958 051158005392 Tân An Người khuyết tật dạng vận động, mức độ
nhẹ

27 Trần Em 01/10/1969 051069014432 Tân Mỹ Người khuyết tật dạng khác, mức độ nặng

28 Nguyễn Văn Dũng 06/06/1951 051051005029 Tây Hà Người khuyết tật dạng khác, mức độ nặng

29 Nguyễn Thị Chín 10/06/1932 051132004505 Tây Hà Người khuyết tật dạng vận động, mức độ
đặc biệt nặng

đang hưởng hưu trí xã
hội

30 Nguyễn Lê Minh Toại 30/03/2018 015218004883 Nghĩa Dõng Người khuyết tật dạng khác, mức độ nhẹ

31 Nguyễn Tiến Mạnh 20/11/2018 051218012593 Ba La Người khuyết tật dạng thần kinh, tâm
thần, mức độ nặng
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